
Phụ lục III 

DANH SÁCH PHÂN LOẠI PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ 

QUỐC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THUỘC CẤP TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /12/2025  

của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

 

STT ĐƠN VỊ PHÂN LOẠI 

1.  
Nhà máy chế biến cà phê Trung Nguyên (CCN Tân An, P. 

Tân An) 
Xuất sắc 

2.  
Công ty TNHH MTV Petrolimex Đắk Lắk (06 Nguyễn Tất 

Thành, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

3.  
Khách sạn Mường Thanh LUXURY Buôn Ma Thuột (81 

Nguyễn Tất Thành, P. Tân An) 
Xuất sắc 

4.  
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (23 

Ngô Quyền, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

5.  
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (01 Nguyễn 

Văn Linh, P. Tân An) 
Xuất sắc 

6.  
Công ty TNHH MTV cao su Ea H’Leo (801 Giải Phóng, xã 

Ea Drăng) 
Xuất sắc 

7.  
Công ty Cổ phần Du lịch cộng đồng KoTam (789 Phạm 

Văn Đồng, P. Tân Lập) 
Xuất sắc 

8.  
Công ty Cổ phần du lịch Đắk Lắk (01-03 Phan Chu Trinh, 

P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

9.  
Công ty TNHH MTV in Đắk Lắk (Số 43 Nguyễn Tất Thành, 

P. Tân An) 
Xuất sắc 

10.  
Công ty Điện lực Đắk Lắk (02 Lê Duẩn, P. Buôn Ma 

Thuột) 
Xuất sắc 

11.  
Đội Truyền tải điện Đắk Lắk (258 Phan Chu Trinh, P. Buôn 

Ma Thuột) 
Xuất sắc 

12.  
Công ty thủy điện Buôn Kuốp (22 Mai Xuân Thưởng, P. 

Thành Nhất) 
Xuất sắc 

13.  
Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk 

(08 Trần Hưng Đạo, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

14.  
Công ty cổ phần QL và XD đường bộ 26 (387 Phạm Văn 

Đồng, P. Tân Lập) 
Xuất sắc 

15.  
Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (30 Nguyễn Chí Thanh, 

P. Tân Lập) 
Xuất sắc 

16.  Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk (36 Hùng Vương, Xuất sắc 
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P. Buôn Ma Thuột) 

17.  
Công ty TNHH Mai Linh Đắk Lắk (165 Phan Đăng Lưu, P. 

Tân An) 
Xuất sắc 

18.  
Khách sạn Elephants (Số 142 Phan Chu Trinh, P. Buôn Ma 

Thuột) 
Xuất sắc 

19.  
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Đắk Lắk (56-58 

Y Jút, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

20.  
Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Đắk 

Lắk (38 Hùng Vương, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

21.  
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 

Bắc Đắk Lắk (149 Trần Hưng Đạo, P. Buôn Hồ) 
Xuất sắc 

22.  
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh Đắk 

Lắk (15 Hùng Vương, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

23.  
Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại 

tỉnh Đắk Lắk (Km 4-5, đường Đồng Khởi, P. Tân An) 
Xuất sắc 

24.  Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk (Xã Krông Năng) Xuất sắc 

25.  
Công ty TNHH MTV Du lịch Công Đoàn Phú Yên (53 Độc 

Lộc, P. Tuy Hoà) 
Xuất sắc 

26.  
Chi nhánh Công ty Cổ phần thời trang Thiên Quang - Rosa 

Alba Resort (88 Lê Duẩn, P. Tuy Hoà) 
Xuất sắc 

27.  
Công ty Cổ phần khách sạn Hai Bà Trưng (08 Hai Bà 

Trưng, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

28.  
Công ty CP du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel 

Chi nhánh Đắk Lắk (58 Điện Biên Phủ, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

29.  
Công ty TNHH Thu Thảo - khách sạn Hùng Vương (239-

241 Hùng Vương, P. Tuy Hoà) 
Xuất sắc 

30.  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Ban Mê (41 Nguyễn Tất Thành, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

31.  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Đông Đắk Lắk (55 Nguyễn Tất Thành, xã Ea Kar) 
Xuất sắc 

32.  
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 

Đắk Lắk (06 Trần Hưng Đạo, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

33.  

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

- Chi nhánh Bắc Đắk Lắk (37 Phan Bội Châu, P. Buôn Ma 

Thuột) 

Xuất sắc 

34.  

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

- Chi nhánh Đắk Lắk (51 Nguyễn Tất Thành, P. Buôn Ma 

Thuột) 

Xuất sắc 
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35.  
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đắk Lắk (37 Hai 

Bà Trưng, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

36.  
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk 

(27 Nguyễn Tất Thành, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

37.  
Công ty Bảo Việt Đắk Lắk (52 Nguyễn Tất Thành, P. Buôn 

Ma Thuột) 
Xuất sắc 

38.  
Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam (79 Lê Trung 

Kiên, P. Tuy Hòa) 
Xuất sắc 

39.  
Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Tân Việt 

An (Lô C1, Độc Lập, P. Tuy Hoà) 
Xuất sắc 

40.  
Công ty cổ phần dược vật tư y tế Đắk Lắk (9A Hùng 

Vương, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

41.  
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk (02  Đinh 

Tiên Hoàng, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

42.  
Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Đắk Lắk (10 Trần Hưng Đạo, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

43.  
Công ty Bảo hiểm Bưu điện khu vực Tây Nguyên (27 Trần 

Khánh Dư, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

44.  
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi 

nhánh Đắk Lắk (06 Trần Hữu Dực, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

45.  Công ty TNHH DakMan Việt Nam (KM 7, P. Tân Lập) Xuất sắc 

46.  
Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk (15 

Trường Chinh, P. Buôn Ma Thuột) 
Xuất sắc 

47.  
Chi nhánh Công ty cổ phần biển Phú Yên - Khách sạn Sala 

Grand (09 Độc Lập, P. Tuy Hoà) 
Khá 

48.  
Công ty TNHH Đầu tư Du lịch và Thương mại Đam San 

(212 Nguyễn Công Trứ, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

49.  
Chi nhánh Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk - khách sạn 

DAKRUCO (30 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân Lập) 
Khá 

50.  
Công ty TNHH lữ hành Cao nguyên Việt Nam (24 Lý 

Thường Kiệt, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

51.  
Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Khám phá Tây 

Nguyên (09 Nguyễn Bính, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

52.  

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành 

Saigontourist tại Buôn Ma Thuột (01-03 Phan Chu Trinh, 

P. Buôn Ma Thuột) 

Khá 

53.  
Công ty Cổ phần Sao Mai Phú Yên - Sao Mai Resort (Núi 

Thơm, P. Bình Kiến) 
Khá 
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54.  
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk (Số 

03 Văn Tiến Dũng, P. Tân An) 
Khá 

55.  
Công ty Cổ phần Thép ASEAN (KCN Hòa Phú, xã Hòa 

Phú) 
Khá 

56.  
Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên (396 Phan Bội 

Châu, P. Thành Nhất) 
Khá 

57.  Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk (Xã Ea Lốp) Khá 

58.  
Công ty Cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (Xã Ea 

Khăl) 
Khá 

59.  
Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn (01 Ngô Quyền, P. Buôn 

Ma Thuột) 
Khá 

60.  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Đắk Lắk (17 Nguyễn Tất Thành, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

61.  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Buôn Hồ (170 Hùng Vương, P. Buôn Hồ) 
Khá 

62.  
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk 

Lắk (35 Nguyễn Tất Thành, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

63.  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Đắk 

Lắk (130 Lê Hồng Phong, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

64.  
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk (152-154 

Y Jút P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

65.  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Đắk Lắk (87 Ngô 

Quyền, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

66.  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đắk 

Lắk (50 Nguyễn Tất Thành, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

67.  
Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Buôn Ma Thuột (01 

Ngô Quyền, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

68.  
Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk (168 Lê 

Hồng Phong, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

69.  
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Đắk Lắk (24 Trần 

Nhật Duật, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

70.  
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh 

Đắk Lắk (37 Ngô Quyền, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

71.  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Đắk Lắk 

(90A Trần Nhật Duật, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

72.  
Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Đắk Lắk (146 

Hoàng Diệu, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

73.  Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk Khá 
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(286 Phan Bội Châu, P. Buôn Ma Thuột) 

74.  
Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Đắk Lắk (52 

Nguyễn Tất Thành, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

75.  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Lê 

Thánh Tông (139 Lê Thánh Tông, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

76.  
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Đắk 

Lắk (160 Lê Hồng Phong, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

77.  
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk 

Lắk (29 Nguyễn Tất Thành, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

78.  
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk 

(269 Lê Hồng Phong, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

79.  
Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Đắk Lắk (48 Phan 

Bội Châu, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

80.  
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk 

(35-37 Phan Chu Trinh, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

81.  
Công ty Bảo việt Nhân thọ Đắk Lắk (09 Trần Hưng Đạo, 

P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

82.  
Công ty Cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên 

(190 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An) 
Khá 

83.  
Công ty Cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk (01 Đào 

Duy Từ, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

84.  
Xí nghiệp dịch vụ điện lực Đắk Lắk (25 Trường Chinh, P. Buôn 

Ma Thuột) 
Khá 

85.  
Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Phú Yên (541 Trần 

Hưng Đạo, P. Tuy Hoà) 
Khá 

86.  
Công ty TNHH Phú Kim Phú Yên - Khách sạn Sala Tuy 

Hoà Beach (51 Độc Lập, P. Tuy Hoà) 
Khá 

87.  Bệnh viện Nhi Đức Tâm (Đường 10/3, P. Buôn Ma Thuột) Khá 

88.  
Công ty CODUPHA Tây Nguyên (24 Nguyễn Trác, P. Buôn 

Ma Thuột) 
Khá 

89.  
Công ty Cổ phần Sao Phương Bắc Phú Yên - Núi Thơm 

Resort (Núi Thơm, P. Bình Kiến) 
Khá 

90.  
Công ty TNHH khách sạn Zannier Bãi San Hô (Xã Xuân 

Cảnh) 
Khá 

91.  
Công ty TNHH MTV du lịch Công đoàn Ban Mê (Số 09 

Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An) 
Khá 

92.  
Công ty CP xây dựng Đắk Lắk (25 Lê Duẩn, P. Buôn Ma 

Thuột) 
Khá 
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93.  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và kinh doanh nhà Đắk 

Lắk (29A Nguyễn Công Trứ, P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

94.  
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Đắk Lắk (52 Lê Duẩn, 

P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

95.  
Công ty Cổ phần Long Vân Hai Tám - Khách sạn Long 

Beach (17 Độc Lập, P. Tuy Hoà) 
Khá 

96.  
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh 

Buôn Ma Thuột (P. Buôn Ma Thuột) 
Khá 

97.  
Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên (Số 43 Ngô Gia Tự, P. 

Tân An) 
Khá 

98.  
Bệnh viện Mắt Khải Hoàn (Số 112-114 Nguyễn Tất Thành, 

P. Tân Lập) 
Khá 

99.  
Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên tại Đắk 

Lắk (246 Nguyễn Tất Thành, P. Buôn Ma Thuột) 
Yếu 

100.  
Công ty TNHH Cà phê Ngon (Cụm công nghiệp Cư Kuin, 

xã Dray Bhăng) 
Yếu 
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